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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:          /BC-VPTT 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng chống thiên tai ngày 08/7/2021

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI 
1. Tin cuối cùng về Áp thấp nhiệt đới
Sáng 08/7/2021, ATNĐ đã suy yếu thành một vùng áp thấp, di chuyển vào vùng đất liền khu vực Thanh Hóa và tan dần. Sức gió mạnh dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng Áp thấp và gió Đông Nam, trong ngày 08/7, khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to.
2. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/07/7 đến 19h/08/7): Các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to, rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-100mm; một số trạm mưa lớn hơn, tập trung vào sáng sớm ngày 07/7 như: Trạm Tấu (Yên Bái) 185mm, Gia Phù (Sơn La) 144mm, Đông Cửu (Phú Thọ) 138mm, Bình Liêu (Bắc Giang) 147mm, Nam Định (Nam Định) 137mm, Hương Quang (Hà Tĩnh) 151mm.
- Mưa đêm (19h/08/7 đến 07h/09/7): Miền Trung – Tây Nguyên có mưa to, rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, một số trạm có lượng mưa lớn: Sông pha km72 (Ninh Thuận) 151mm, Eakmat (Đắc Lắc) 141mm, EahDing (Đắc Lắc) 131mm, Thủy điện Đa Nhim (Ninh Thuận) 128mm, Trung tâm hành chính Đà Lạt (Lâm Đồng) 112mm, Đập thị trấn Chư Prong (Gia Lai) 112mm.
- Mưa 3 ngày (19h/05/7 đến 19h/08/7): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 120 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Trạm Tấu (Yên Bái) 213mm, Nam Định (Nam Định) 152mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 180mm, Hương Quang (Hà Tĩnh) 194mm, Rạch Giá (Kiên Giang) 229mm.
3. Cảnh báo lũ, lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Bắc Bộ
Từ ngày 08/7 đến ngày 09/7, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông chính còn dưới BĐ1, riêng sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
- Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình: Mực nước lúc 01h/09/07 trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,72m; lúc 7h/09/07 sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,06m. Dự báo: Đến 7h/10/07, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,90m; 19h/06/07, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,45m.
- Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm, dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa. Riêng tại sông Cam Ly (Lâm Đồng), mực nước lúc 7h ngày 09/7 đạt 833,28, trên BĐIII là 0,28m.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống theo triều. Mực nước cao nhất ngày 07/7 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,08m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,17m. Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 12/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,20m; tại Châu Đốc ở mức 1,30m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)

	
	
	
	
	
	
	(từ 15/6÷19/7)

	Sơn La
	7h
	08/7
	184,77
	114,75
	2.357
	1.024
	200

	
	
	09/7
	185,50
	112,75
	2.396
	313
	

	Hòa Bình
	7h
	08/7
	84,13
	12,70
	3.231
	2.226
	105

	
	
	09/7
	84,28
	12,15
	1.945
	1.108
	

	Tuyên Quang
	7h
	08/7
	97,16
	50,42
	439
	624
	105,2

	
	
	09/7
	96,65
	50,76
	414
	723
	

	Thác Bà
	7h
	08/7
	47,31
	20,75
	278
	0
	56

	
	
	09/7
	47.49
	20,70
	208
	0
	

	Bản Chát
	7h
	08/7
	452,30
	371,46
	318,60
	270,04
	475

	
	
	09/7
	452,64
	371,12
	227,70
	163,90
	

	Huội Quảng
	7h
	08/7
	369,76
	187,85
	322,50
	288,00
	370

	
	
	09/7
	369,71
	187,80
	234,80
	252,30
	

	Lai Châu
	7h
	08/7
	284,59
	203,42
	917
	1.153
	295

	
	
	09/7
	282,96
	204,35
	919
	1.547
	


Các hồ chứa hiện đang vận hành bình thường theo quy trình.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT tổ chức họp đôn đốc việc phòng chống mưa lớn, lũ quét sạt lở đất và khắc phục hậu quả sau ATNĐ; tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ suy yếu thành AT và mưa sau bão; Thường xuyên liên hệ với VPTT BCH PCTT&TKCN các tỉnh có dự báo khả năng xảy ra mưa to và lũ, lũ quét, sạt lở đất để nắm tình hình, chia sẻ thông tin cảnh báo và đôn đốc triển khai các công điện của Ban CĐ TWPCTT;
- Các địa phương đã nghiêm túc tổ chức trực ban và triển khai thực hiện nội dung Công điện của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, tiêu úng, xử lý các điểm sạt lở. Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có kế hoạch tổ chức sơ tán 70 hộ dân để đảm bảo an toàn trước 10h sáng 09/7/2021. 
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Thiệt hại do áp thấp nhiệt đới:
Theo báo cáo nhanh của VPTT Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình và Tổng cục Thủy lợi, tổng hợp thiệt hại tính đến 17h ngày 08/7 như sau:
- Không có thiệt hại về người;
- Về nông nghiệp: Trong ngày 08/7 ngập 23.619 ha lúa (Nam Định 22.819 ha, Ninh Bình 500 ha, Thái Bình 300 ha). Dự kiến cuối ngày 09/7 sẽ cơ bản hết ngập.
- Công trình: hư hỏng tràn Khe Gầy (Phú Thọ); sạt lở 50m3 đất gây ách tắc tại Km28+30, tỉnh lộ 174 (Yên Bái) hiện đã thông xe; sạt lở một số tuyến đường liên thôn (Phú Thọ). Ước tính thiệt hại 2,7 tỷ đồng.
2. Thiệt hại do thiên tai khác:
 Theo báo cáo của VPTT Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh An Giang: mưa lớn kèm dông lốc chiều ngày 07/7 đã làm tốc 01 mái nhà tại Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến, sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh;
2. Tập trung khắc phục hậu quả, triển khai các biện pháp tiêu úng cho lúa, đặc biệt là các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình. Triển khai sơ tán dân và đảm bảo an toàn cho các hộ dân tại xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
3. Duy trì lực lượng trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN./.
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chánh VPTT;
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT. 
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

















Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca trực:			Nguyễn Hiệp
Trực ban 1:			Vũ Hoàng
Trực ban 2:			Trần Việt Anh
Trực ban 3: 			Nguyễn Minh Thái
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